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Số: 205/QĐ-SYT   Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 03 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung danh mục  

phân tuyến chuyên môn kỹ thuật trong khám chữa bệnh 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  
 

Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND, ngày 02 tháng 6 năm 2022 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế;  

Căn cứ Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y 

tế về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Bộ Y 

tế về việc sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

Y tế về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống 

cơ sở khám chữa bệnh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 51 kỹ thuật theo phân tuyến 

chuyên môn kỹ thuật áp dụng trong khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Điều 2. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm 

thực hiện các kỹ thuật theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật áp dụng trong khám, 

chữa bệnh đã phê duyệt. 

Điều 3. Thủ trưởng đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này kể từ ngày ký, ban hành ./. 

Nơi nhận:                                                                                  
- Như Điều 3; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh TTH; 

- Lưu: VT, NVY.                                                                                      

                                           

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 
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DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI  

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 205/QĐ-SYT ngày 01 tháng 03 năm 2023  

của Giám Đốc Sở Y tế) 
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  II. NỘI KHOA           

      E. CƠ XƯƠNG KHỚP           

1   381 Tiêm khớp gối x x     2023 

2 510   Tiêm nội khớp: acid Hyaluronic x x     2023 

      I. THẦN KINH           

3 476   

Ghi điện cơ đo tốc độ dẫn truyền vận động và 

cảm giác của dây thần kinh ngoại biên chi 

trên 

x x       

4 477   

Ghi điện cơ đo tốc độ dẫn truyền vận động và 

cảm giác của dây thần kinh ngoại biên chi 

dưới 

x x       

5   148 Ghi điện cơ bằng điện cực kim x x       

  XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG            

      
A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU(nhân viên y tế trực 

tiếp tập hoặc hướng dẫn người bệnh) 
          

6   12 Điều trị bằng Laser công suất thấp x x     2023 

7   28 Điều trị bằng ion tĩnh điện x x     2023 

8 159   
Điều trị bằng Laser công suất thấp vào điểm 

vận động và huyệt đạo 
x x x   2023 

9 160   Điều trị bằng Laser công suất thấp nội mạch x x x   2023 

      
B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU (nhân viên y tế 

trực tiêp thực hiện) 
          

10 171   
Kỹ thuật tạo thuận vận động cho trẻ (lẫy, 

ngồi, bò, đứng, đi) 
x x x x 2023 

11 175   
Kỹ thuật kéo dãn cho trẻ em bị vẹo cổ bẩm 

sinh 
x x     2023 

12 176   Kỹ thuật tập vận động cho trẻ xơ hóa cơ x x x   2023 
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13 177   
Kỹ thuật tập vận động cho trẻ bị biến dạng cột 

sống (cong vẹo, gù, ưỡn) 
x x x x 2023 

      

D. NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU 

(nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn người 

bệnh tập) 

          

14 191   Kỹ thuật kích thích giao tiếp sớm cho trẻ nhỏ x x x x 2023 

15 192   
Kỹ thuật dạy trẻ hiểu và diễn tả bằng ngôn 

ngữ 
x x x x 2023 

16 193   
Kỹ thuật vận động môi miệng chuẩn bị cho 

trẻ tập nói 
x x x x 2023 

17 194   
Kỹ thuật kiểm soát cơ hàm mặt và hoạt động 

nhai, nuốt 
x x x x 2023 

      

Đ. KỸ  THUẬT  THĂM  DÒ,  LƯỢNG  

GIÁ, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC 

HỒI CHỨC (nhân viên y tế trực tiêp thực 

hiện) 

          

18   133 
Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi 

chức năng tủy sống 
x x x x 2023 

19 195   Chẩn đoán điện thần kinh cơ x x     2023 

20 204   
Lượng giá mức độ co cứng bằng thang điểm 

Ashworth (MAS) 
x x x x 2023 

21 203   
Lượng giá kỹ năng vận động trẻ bại não theo 

thang điểm GMFCS 
x x x   2023 

  VIII. Y HỌC CỔ TRUYỀN            

      A. KỸ THUẬT CHUNG            

22   7 Cấy chỉ x x x   2023 

23   9 Cứu  x x x x 2023 

24   11 Laser châm x x x   2023 

25   22 Sắc thuốc thang x x x x 2023 

26   23 Ngâm thuốc YHCT toàn thân x x x   2023 

      
Đ. CẤY CHỈ  (nhân viên y tế trực tiêp thực 

hiện) 
          

27   257 Cấy chỉ điều trị liệt chi trên x x x   2023 

28   258 Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới x x x   2023 

29   228 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người x x x   2023 

30   265 Cấy chỉ điều trị viêm khớp dạng thấp x x x   2023 

31   267 Cấy chỉ điều trị thoái hóa khớp x x x   2023 

32   268 Cấy chỉ điều trị đau lưng x x x   2023 

33   246 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy x x x   2023 

34   229 Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược x x x   2023 

35   254 
Cấy chỉ điều trị rối loạn chức năng do chấn 

thương sọ não 
x x x   2023 

36   253 Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột x x x   2023 
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sống 

37   241 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng- hông x x x   2023 

38   249 
Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại 

biên 
x x x   2023 

39   251 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn x x x   2023 

40   266 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai x x x   2023 

      I. CỨU  (nhân viên y tế trực tiêp thực hiện)           

41   451 
Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể 

phong hàn 
x x x x 2023 

42   457 Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn x x x x 2023 

43   458 Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn x x x x 2023 

44   459 Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn x x x x 2023 

45   460 
Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại 

biên thể hàn 
x x x x 2023 

46   461 Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn x x x x 2023 

47   473 Cứu điều trị đau lưng thể hàn x x x x 2023 

  XXIII. HÓA SINH            

      A. MÁU           

48 228   Định lượng CRP x x x   2023 

49 244   Phản ứng CRP x x x   2023 

50   50 
Định lượng CRP hs (C-Reactive Protein high 

sesitivity) 
x x x   2023 

51   83 Định lượng HbA1c x x x   2023 

 
Tổng số 51 dịch vụ kỹ thuật./. 
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